
S Sè Hä vµ Tªn N¨m Ghi

TT B¸o danh Sinh TX205 TX207 TX208 chó

1 TX.001 Nguyễn Năng An 25/01/91 6.5 6.0 6.0

2 TX.002 Trịnh Thị Ánh 21/01/76 5.0 5.0 5.0

3 TX.003 Trần Quốc Bình 10/02/75 6.0 6.0 6.0

4 TX.004 Phạm Thị Tuyết Chinh 28/04/89 5.0 6.0 5.0

5 TX.005 Nguyễn Mạnh Cường 30/12/68 6.0 6.0 4.0* *Trượt

6 TX.006 Trần Văn Cường 25/09/75 6.5 6.0 4.0* *Trượt

7 TX.007 Nguyễn Văn Cường 24/09/84 7.0 6.0 5.0

8 TX.008 Nguyễn Hoàng Dũng 08/10/58 5.5 6.0 5.0

9 TX.009 Phan Ngọc Duy 09/10/84 5.0 5.0 5.0

Điểm

tr−êng ®¹i häc  hµ néi

Tæ chøc t¹i: Q1 - Thµnh phè Hå chÝ minh
Ngµy thi: 15/01/2011

danh s¸ch K18B dù thi hÕt häc phÇn VII - tx.205, TX207, TX208

trung t©m ®µo t¹o tõ xa 
………………………….

9 TX.009 Phan Ngọc Duy 09/10/84 5.0 5.0 5.0

10 TX.010 Võ Ngọc Lan Giao 07/07/72 5.5 5.0 5.0

11 TX.011 Công Huyền Tôn Nữ Lệ Hà 05/01/63 7.5 6.0 5.0

12 TX.012 Trần Thập Hiền 16/12/70 7.5 6.0 6.0

13 TX.013 Lê Chí Hiếu 01/03/85 5.5 6.0 5.0

14 TX.014 Lâm Nghĩa Hòa 18/10/58 6.0 7.0 7.0

15 TX.015 Nguyễn Thị Minh Hoàng 02/08/57 7.0 6.0 6.0

16 TX.016 Nguyễn Thị Thủy Hoàng 20/10/76 5.0 5.0 6.0

17 TX.017 Nguyễn Tuấn Hùng 09/01/65 6.0 7.0 6.0

18 TX.018 Hồ Hoài Hương 17/12/73 7.5 6.0 7.0

19 TX.019 Nguyễn Thị Mộng Huyền 29/10/82 5.0 6.0 6.0

20 TX.020 Trương Thúy Ki ều 29/10/88 7.0 7.0 7.0

21 TX.021 Trương Trịnh Bằng Lăng 28/04/77 7.0 5.0 5.0

22 TX.022 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 30/10/87 6.5 6.0 6.0

23 TX.023 Võ Văn Mạnh 09/12/54 5.0 5.0 7.0

24 TX.024 Lê Nguyễn Uyên Phương 27/02/78 5.0 6.0 6.0

25 TX.025 Trần Thị Kim Phượng 03/07/84 8.5 6.0 5.0

26 TX.026 Nguyễn Trung Quân 30/05/89 6.5 6.0 6.0

27 TX.027 Nguyễn Thị Ngọc Thạch 16/09/86 6.0 7.0 5.0

28 TX.028 Nguyễn Thị Ngọc Thái 19/09/78 6.0 5.0 5.0

29 TX.029 Bùi Thị Phương Thảo 10/10/89 6.5 7.0 5.0

30 TX.030 Nguyễn Phước Thủy Tiên 24/12/76 6.5 6.0 6.0



S Sè Hä vµ Tªn N¨m Ghi

TT B¸o danh Sinh TX205 TX207 TX208 chó

Điểm

31 TX.031 Triệu Đạt Trí 20/10/72 5.0 5.0 4.0* *Trượt

32 TX.032 Bùi Hồng Thanh Trúc 08/09/89 8.5 6.0 5.0

33 TX.033 Nguyễn Lê Thụy Vy 26/10/84 5.0 7.0 5.0

34 TX.034 Bùi Thanh Quý 30/01/78 8.0 5.0 5.0

35 TX.035 Trần Tuấn Sĩ 23/04/83 / 6.0 /

36 TX.036 Vũ Thành Thái 19/07/84 5.0 5.0 6.0

37 TX.037 Trần Thị Thắm 13/05/83 6.5 7.0 6.0

38 TX.038 Trần Thị Tam Thanh 02/10/79 6.5 6.0 6.0

39 TX.039 Võ Minh Thành 25/10/81 6.0 6.0 5.0

40 TX.040 Vũ Trọng Thành 18/08/87 6.5 5.0 4.0* *Trượt

41 Trần Tuấn Thành 09.09.83 7.5 / /

42 TX.041 Phạm Thị Thanh Thúy 22/08/78 6.0 6.0 5.0

43 TX.042 Võ Thị Kim Tuyền 09/06/86 7.0 6.0 5.0

44 TX.043 Võ Thị Hồng Vân 03/05/83 5.5 6.0 5.0

45 TX.044 Nguyễn Đắc Vũ 03/10/79 8.0 5.0 5.0

46 TX.045 Lê Thoại Vy 26/12/80 7.0 5.0 5.046 TX.045 Lê Thoại Vy 26/12/80 7.0 5.0 5.0

47 TX.045 Phan Huỳnh Thanh Vy 26/12/80 7.0 5.0 4.0* *Trượt

STT Hä vµ Tªn N¨m 

Sinh TX.205 TX205 TX207 TX208

1 Huỳnh TháiAn 16/08/87 8.0 6.0 5.0
2 Vũ Tuấn Anh 02/04/87 6.0 5.0 /
3 Trịnh NgọcÁnh 22/04/74 5.5 / /
4 Phạm Thị HoAnh 22/03/86 5.5 / /
5 Khiếu Việt Anh 31.08.74 5.5 / /

Ngµy thi: 15/01/2011

Điểm

tr−êng ®¹i häc  hµ néi
trung t©m ®µo t¹o tõ xa 
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6 Trần HoàngAnh 21/8/83 6.5 5.0 6.0
7 Lê Dạ Minh Châu 18/09/88 x 6.5 5.0 5.0
8 Nguyễn BảoChâu 30/10/59 6.5 / /
9 Trì Linh PhChâu 08/05/78 5.0 6.0 5.0

10 Nguyễn Cao QuCường 21/12/89 6.5 6.0 5.0
11 Nguyễn MạCường 29/04/52 7.5 / /
12 Tô Phương Cường 06/10/76 8.0 5.0 5.0
13 Mai Văn Cường 15/10/78 5.0 5.0 6.0
14 Lăng Văn Đống 29/04/63 6.0 5.0 6.0
15 Nguyễn ThịDiệu 19/09/83 6.5 / /
16 Đỗ Mưu Duệ 19/09/84 5.0 5.0 6.0
17 Nguyễn Lê MDung 07/08/83 6.0 6.0 5.0
18 Lê Thị Mỹ Duyên 15/11/77 7.5 6.0 5.0
19 Nguyễn NgọHà 08/05/81 5.5 5.0 4.0
20 Nguyễn HồHà 16/08/87 5.5 5.0 6.0
21 Trần NgọcHà 23/06/77 6.0 / /
22 Nguyễn MỹHà 10/10/84 6.5 / /
23 Nguyễn NgọHà 21/07/68 8.5 5.0 5.0
24 Võ Thị NgọHân 09/12/89 5.5 7.0 7.024 Võ Thị NgọHân 09/12/89 5.5 7.0 7.0
25 Đặng Thị HữHạnh 08/06/62 6.0 6.0 7.0
26 Nguyễn ThịHào 20/09/88 7.0 6.0 5.0
27 Huỳnh VănHảo 23/04/78 6.5 5.0 5.0
28 Quách MỹHảo 15/11/81 6.5 / /
29 Nguyễn VănHậu 04/06/80 x 8.5 6.0 5.0
30 Nguyễn ThanhHiền 13/10/74 8.0 7.0 5.0
31 Nguyễn ThanhHiển 18/08/79 6.0 5.0 6.0
32 Nguyễn TươKhởi 13/10/61 5.0 4.0* 4.0*
33 Trần Thị ThLinh 05/11/85 6.5 6.0 5.0
34 Thái Văn Lập 28.02.82 7.0 / /
35 Đỗ Thị KimLiên 10.01.68 6.5 / /
36 Trần Tử Linh 19.10.83 5.5 / /
37 Nguyễn ThịMaria 10/01/84 7.0 5.0 5.0
38 Châu Đặng TrMy 03/10/81 / 6.0 6.0
39 Trương Thị NgMiên 18/11/86 7.0 5.0 5.0
40 Nguyễn ThịNga 25/11/71 6.0 6.0 6.0
41 Nguyễn HoNhân 07.01.89 6.0 / /
42 Nguyễn NhNga 21/11/82 / 5.0 5.0
43 Đỗ Bảng Nhãn 31/05/76 6.0 / /
44 Trần Vũ TốNhi 30/11/78 7.0 5.0 5.0
45 Nguyễn TrPhát 08/11/89 7.5 5.0 5.0
46 Hồ Tấn Phi 10/07/78 7.0 6.0 5.0
47 Nguyễn ThịPhi 13/11/82 6.5 / /
48 Trần Đình Phú 15/08/81 7.0 6.0 5.0
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49 Nguyễn PhạPhương 01/09/88 x / 5.0 /
50 Nguyễn ThịPhương 20/10/83 6.5 6.0 /
51 Đặng Đình Quát .1961. / 5.0 /
52 Nguyễn ThịSon 18/08/84 / 5.0 /
53 Trần Tấn Thành 09/09/83 x / 5.0 5.0
54 Lê Phương Thảo 20/12/89 5.0 5.0 5.0
55 Lương Trần NguyThi 26/12/86 5.0 / /
56 Đoàn MinhThiện 18/08/81 5.0 / /
57 Nguyễn ThịThuỷ 04.04.71 7.5 / /
58 Đoàn Thị AnhThư 13/10/83 / 5.0 5.0
59 Lưu Trọng Tiền 02/02/81 7.0 5.0 6.0
60 Nguyễn Thùy Trang 01/08/81 5.0 5.0 5.0
61 Khổng Thị ThanhTrà 03.01.86 / / 5.0
62 Nguyễn ThuỳTrang 08/01/81 5.0 / 5.0
63 Nguyễn ThịTrang 14/05/83 7.5 6.0 5.0
64 Nguyễn AnhTuấn 09/08/83 9.0 / /
65 Tiêu Văn Tuấn 05/05/58 5.5 / /
66 Trần Thị ThuTrang 12.10.84 / / 5.0
67 Dương Lê KiYến 28.02.89 5.5 / /67 Dương Lê KiYến 28.02.89 5.5 / /
68 Trần Song NhVy 29/05/87 6.5 / /

Hµ Néi, ngµy        th¸ng         n¨m 2011
Ng−êi lËp b¶ng TL. HiÖu Tr−ëng

Ph¹m Minh Hoµi


